Quan hệ thưong mại Việt Nam- Vương Quốc Anh 2009 và dự báo 2010
 Về đời sống chính trị: 
Trong năm 2009 nước Anh có nhiều biến động lớn. Từ vụ bê bối sử dụng ngân sách không đúng mục đích, đến những việc làm tắc trách của nhiều nghị sỹ quốc hội khiến Chủ tịch Hạ viện phải từ chức do những bê bối trong cơ quan công quyền này. Uy tín đảng cầm quyền suy giảm, một số bộ trưởng tự rút lui khiến chính phủ có lúc chao đảo tưởng chừng không đứng vững nổi. Thủ tướng Gordon Brown buộc phải thay đổi nội các, điều chỉnh một số nhân sự chủ chốt nhằm cứu vãn tình hình. Các quan chức chính phủ luôn phải đối mặt với công luận về những biện pháp chấn hưng kinh tế, ổn định đời sống xã hội…Kết quả bầu cử địa phương và Nghị viện châu Âu hồi giữa năm 2009 cho thấy uy tín của Công đảng giảm sút mạnh, trong khi khả năng thắng cử của đảng Bảo thủ cũng không phải là tuyệt đối mà có thể phải tính đến chuyện liên minh với một số đảng khác trong cuộc tranh cử vào năm 2010.
 
Về kinh tế, xã hội:
Nước Anh là quốc gia gánh chịu hậu quả nặng nề nhất do khủng hoảng tài chính tòan cầu. Con số thất nghiệp gia tăng tới khỏang 2,5 triệu người trong vòng hơn 1năm qua. Tháng 10/2009, chính phủ thông báo kinh tế Anh tăng trưởng âm 0,4% ngoài dự kiến giữa tháng Bảy và tháng Chín và vẫn còn trong tình trạng suy thoái. Nợ chính phủ đã tới con số báo động, nâng tỷ số nợ công trên GDP lên gần 50%.
Báo cáo mới nhất về lạm phát nhận định phải đến khoảng cuối năm 2011 thì nền kinh tế Anh mới phục hồi ở mức tương đương với trước khi suy thoái. Trong thời gian tới, dự báo lạm phát sẽ tăng do VAT sẽ được đưa lại mức trước đây là 17,5% vào ngày 01 tháng Một năm 2010 và giá xăng dầu sẽ tăng theo.
Đồng bảng Anh giảm giá so với euro và đô la sau khi phúc trình lạm phát được công bố, trong bối cảnh người ta cho rằng lãi suất sẽ vẫn giữ ở mức 0,5% ít lâu nữa. So với đồng đôla, các bảng Anh đã giảm 0,6%, đổi được 1,6645 đôla và một bảng đổi được 1,1080 euro.
 
2/ Thương mại Anh- Việt Nam 2009 và dự báo 2010
 
Trong năm 2009, mặc dù chịu tác động nặng nề của khủng hỏang kinh tế tòan cầu, quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam- Vương Quốc Anh vẫn giữ được đà phát triển. 
 
Về thương mại:
 
Năm 2008, tổng kim ngạch 2 chiều đạt 920 triệu Bảng. Trong đó, Anh xuất khẩu sang Việt Nam 167,6 triệu Bảng, nhập khẩu từ Việt Nam 743 triệu Bảng (theo số liệu của Cơ quan Thống kê Anh). 
 
Trong 10 tháng năm 2009, Anh nhập khẩu từ Việt Nam đạt 893 triệu Bảng, tăng 7,4% so cùng kỳ năm ngoái; Anh xuất khẩu sang Việt Nam đạt 171 triệu Bảng, tăng 12% so cùng kỳ năm ngoái. Tổng kim ngạch XNK 10 tháng đạt 1.064.669 triệu Bảng, tăng 7,4% so cùng kỳ 2008. Dựa trên số liệu thống kê thương mại của Anh, qua theo dõi diễn biến thương mại hàng tháng với mức tăng trưởng bình quân khỏang 120 triệu Bảng thì khả năng đạt chỉ tiêu định hướng 1,8 tỷ USD/năm 2009 đối với thị trường Anh là khả quan.
 
Nhận định tình hình 2010 và kiến nghị
 
Năm 2010 sẽ có nhiều biến động trong đời sống chính trị, kinh tế nước Anh. Nước Anh sẽ tiến hành bầu cử Quốc hội, lập chính phủ mới và sẽ có những cải cách mạnh mẽ trong cơ cấu của của hai cơ quan này, tập trung mọi nỗ lực đưa nước Anh vượt khỏi khủng hỏang kinh tế. 
 
Một số dự báo kinh tế nước Anh 2010:
 
- Đã có sự phục hồi tăng trưởng trong quý IV/ 2009 với mức tăng trưởng kinh tế là 0.5%; mức tăng trưởng năm 2010 vào khoảng 1.2% và tiếp đó là 2.5% vào năm 2011; thu nhập bình quân của người dân cũng sẽ tăng 3.9% vào năm 2011; lãi xuất sẽ bắt đầu tăng vào mùa xuân và sẽ đạt tới 2% vào cuối năm 2010; chỉ số giá tiêu dùng theo lạm phát sẽ tăng mạnh do thuế VAT tăng vào tháng 1/2010; giá dầu dự báo sẽ tăng khỏang 100$/thùng cho tới cuối năm 2011do kinh tế thế giới hồi phục trong khi nguồn cung hạn chế. Theo dự báo của BBC thì đã có những tín hiệu khả quan của sự phục hồi kinh tế với mức năng trưởng 1% vào năm 2010 và 2.3% vào năm 2011. Cục Ngân khố thì hy vọng mức tăng trưởng kinh tế Anh sẽ là 1.25% vào 2010 và tăng lên 3.5% mỗi năm tiếp theo.
 
Quan hệ kinh tế, thương mại:
 
Về phía Anh: 
Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh (FCO) đưa ra một “khung chiến lược” mới gồm 7 mục tiêu họat trong thời kỳ 2009-2010, trong đó có một số mục tiêu phát triển quan hệ kinh tế, thương mại. Theo đó, bộ phận Thương mại và Đầu tư sẽ tập trung vào các mục tiêu hoạt động trong bản tiêu chuẩn đánh giá của bộ phận này. Mục tiêu hàng đầu đặt ra là doanh số năm nay đạt 117% so với năm ngoái, đồng thời giữ nguyên mục tiêu cung cấp dịch vụ; tập trung vào vấn đề tiếp cận thị trường và chính sách thương mại, chủ yếu là đảm bảo Việt Nam tuân thủ các cam kết với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và của Ủy ban hỗn hợp kinh tế-thương mại Việt Nam- Anh (JETCO). Chương trình hoạt động của JETCO trong năm 2009/2010 ưu tiên giải quyết các vấn đề kinh tế quan trọng có ảnh hưởng nhất định tới các doanh nghiệp của Anh tại Việt Nam; hỗ trợ Việt Nam đạt được tăng trưởng kinh tế bền vững theo hướng thúc đẩy chuyển đổi sang nền kinh tế giảm thải khí các bon. 
Về phía Việt Nam: 
Năm 2010, họat động thương mại song phương sẽ phát triển sôi động hơn cả trên phương diện quốc gia lẫn doanh nghiệp căn cứ trên các yếu tố sau đây:
-         Kết quả các chuyến thăm cấp cao 2 nước trong năm 2008 và 2009 tiếp tục được 2 bên tích cực thực hiện và phát triển có hiệu quả;
-         Tình hình kinh tế Anh có nhiều dấu hiệu sáng hơn so với năm 2009. Mặc dù sự phục hồi kinh tế chưa có chuyển biến tích cực, nhưng thời kỳ tồi tệ nhất đã qua. Người dân đã thích ứng với biến động, tâm lý của họ ổn định hơn và hy vọng sức mua sẽ phục hồi;
-         Phía Anh đánh cao vai trò của Việt Nam trong cộng đồng ASEAN; chính phủ Anh tiếp tục là quốc gia ủng hộ Việt Nam trong các vấn đề GSP, thuế chống bán phá giá giày mũ da.
-         Các nhà đầu tư, doanh nghiệp Anh đánh giá Việt Nam là một trong những điểm đến ưu tiên, là đối tác tiềm năng cần quan tâm trong những năm tới.
-         Hoạt động xúc tiến thương mại trong thời gian qua đã và đang có tác động tích cực đối với doanh nghiệp hai nước. Thông qua đó, doanh nghiệp hai bên tăng cường hiểu biết lẫn nhau, hình ảnh doanh nghiệp, sản phẩm Việt Nam ngày một cải thiện trên thị trường thế giới.
 
Những kiến nghị
Để thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng xuất khẩu năm 2010, chúng tôi xin đề xuất một số giải pháp sau:
 
1/ Duy trì mức tăng trưởng xuất khẩu nhóm hàng nông sản thực phẩm vì nhu cầu tiêu dùng nhóm hàng này vẫn giữ được mức tăng trong năm 2010. Đối với mặt hàng cà phê, các doanh nghiệp cần tập trung nỗ lực cải tiến chất lượng sản phẩm. Đề nghị Hiệp hội Cà phê Việt Nam tích cực triển khai Chương trình “cải thiện chất lượng cà phê- CQP” theo cam kết với Tổ chức Cà phê Thế giới- ICO; đẩy nhanh tiến độ dự án “nâng cáo hiệu quả sử dụng nguồn lực đối với sản phẩm cà phê”; tích cực tham gia các hội chợ chuyên ngành về nông sản, thực phẩm và đồ uống tại Anh.
2/ Đối với giày dép: là một trong những mặt hàng có kim ngạch lớn nhất trong số các mặt hàng của Việt Nam xuất khẩu sang Anh (565 triệu USD/2008, 10 tháng 2009 đạt khoảng 570 triệu USD, tăng 5,5%). Theo một báo cáo của Hiệp hội Giày Anh thì thị trường giày thế giới trong năm 2008 tăng khỏang 4.1%, đạt 208.4 tỷ USD. Dự báo đến năm 2013 thị trường giày thế giới sẽ đạt khối lượng khoảng 15.1 tỷ đôi với trị giá khỏang 272.5 tỷ USD, tăng khỏang 30.7% so với năm 2008, trong đó EU là thị trường tiêu thụ lớn nhất chiếm khỏang 42.3% trị giá tòan cầu. Thuế chống bán phá giá đối với giày mũ da của Việt Nam tiếp tục được EC gia hạn sẽ là một trở ngại đối với mặt hàng này. Vì vậy, ngoài các hợp đồng với các đối tác truyền thống với các thương hiệu mạnh như Clarks, Nike, Adidas…các doanh nghiệp cần tận dụng triệt để những đơn đặt hàng của các cơ quan chuyên ngành Anh do Thương vụ giới thiệu. Những hợp đồng loại này tuy số lượng không lớn nhưng ổn định và dài hạn, mẫu mã đơn giản. 
 
3/ Đối với nhóm hàng may mặc Theo một nghiên cứu mới đây của Global Information, trong vòng 1 năm qua, nhập khẩu hàng may mặc của EU  đã giảm 2,5% về khối lượng xuống 4,4 triệu tấn, nhưng lại tăng 2,9% về giá trị lên tổng cộng 60,08 tỷ Euro (khoảng 82,00 tỷ US$ ). Như vậy, giá nhập khẩu trung bình đã tăng 5,6%.
Đối với thị trường Anh, may mặc là nhóm hàng có kim ngạch lớn thứ 2 sau giày dép (200 triệu USD/2008, 10 tháng 2009 đạt 177 triệu USD). Mặc dù hiện nay kim ngạch mặt hàng này đang giảm khỏang 1,2% so cùng kỳ năm ngoái nhưng có nhiều khả năng tăng trưởng do sức mua của người dân sẽ tăng trở lại trong năm 2010. 
  
4/ Đồ gỗ và sản phẩm gỗ: mặt hàng có kim ngạch lớn thứ 3 sau giày dép và may mặc khó có thể tăng cao, đặc biệt là các sản phẩm phục vụ xây dựng, trang trí nội thất do thị trường nhà đất vẫn chưa thóat khỏi tình trạng đóng băng.
5/ Sản phẩm nhựa: 10 tháng 2009, sản phẩm nhựa đạt kim ngạch xuất khẩu hơn 30 triệu USD sang thị trường Anh. Đây là mặt hàng có nhiều khả năng tăng trưởng kim ngạch do giá cả, mẫu mã sản phẩm nhựa của ta có thể cạnh tranh tốt với các nước trong khu vực. Nhu cầu tiêu dùng của dân Anh đối với mặt hàng này rất lớn, khoảng 69 kg/người/năm (của Việt Nam là 25 kg/người/năm), tổng tiêu dùng cho mặt hàng này là 4.230.000 tấn/2008. 
 
Tiềm năng phát triển mặt hàng này tại thị trường Anh là lớn. Đề nghị Hiệp hội Nhựa Việt Nam tăng cường họat động xúc tiến thương mại, tham gia các hội chợ chuyên ngành nhằm quảng bá sản phẩm, năm bắt nhu cầu, thị hiếu tiêu dùng để cải tiến mẫu mã sản phảm phù hợp với thị trường; đẩy mạnh quan hệ hợp tác với Hiệp hội Nhựa Anh, phối hợp với Thương vụ, Hiệp hội Nhựa Anh tổ chức tốt cho đòan doanh nghiệp Anh vào Việt Nam tham dự Hội chợ Nhựa Quốc tế vào tháng 3/2010 tại thành phố Hồ Chí Minh.
 
6/ Công tác xúc tiến thương mại: 
 
-         Các đơn vị chủ trì chương trình cần cân nhắc trong việc lựa chọn hình thức tham gia chương trình xúc tiến thương mại sao cho phù hợp với mục tiêu của ngành, lĩnh vực hoạt động. Ví dụ đối với cà phê thì không nên tổ chức hội thảo ở nước ngòai để giới thiệu tiềm năng cà phê Việt Nam mà thay vào đó là tham gia hội chợ chuyên ngành như “Hội chợ đồ uống và Thực phẩm London” kết hợp tổ chức “Ngày cà phê Việt Nam” để quảng cáo sản phẩm. 
 
-         Đơn vị chủ trì chương trình XTTM nên thông qua nhà tổ chức, các hiệp hội ngành hàng, Thương vụ tại các nước giới thiệu với các đối tác về sự hịên diện của các doanh nghiệp nhằm thu hút sự quan tâm chú ý của đối tác khi sự kịên diễn ra. Những hội chợ chuyên ngành luôn là điểm hội tụ nhu cầu mua và bán. Vì vậy, nếu được chuẩn bị chu đáo sẽ mang lại hiệu quả cao hơn một cuộc hội thảo.
 
-         Các Hiệp hội ngành hàng của ta cần tăng cường hợp tác với các Hiệp hội ngành hàng của bạn, thông qua đó nắm bắt thông tin về nhu cầu, thị hiếu tiêu dùng, trao đổi các đòan doanh nghiệp tham gia sự kiện tại Anh và Việt Nam.
 
-         Quan tâm hơn nữa việc mời chuyên gia tư vấn về thị trường, sản phẩm, quảng bá sản phẩm qua các tạp chí chuyên ngành, các chương trình đào tạo ngắn hạn thông qua sự hợp tác với các tổ chức XTTM quốc tế. Hạn chế các chương trình nghiên cứu thị trường chung chung.
 
-         Các doanh nghiệp trong nước cần phối hợp với doanh nghiệp Việt kiều tại nước ngoài, thông qua hệ thống phân phối, bán lẻ của họ để quảng bá sản phẩm, tăng cường sự hiện diện hàng Việt Nam tại nước ngoài. 
 
-         Về công tác tổ chức: đơn vị chủ trì chương trình nên phối hợp với đại diện thương mại tại các nước ngay từ khâu xây dựng chương trình để nắm được những thông tin tư về thị trường, cách thức và nội dung tiến hành phù hợp với từng ngành hàng. Thương vụ cần có vai trò tích cực trong việc xây dựng, đánh giá kết quả chương trình XTTM quốc gia, coi đây là một trong những tiêu chí để phê duyệt các chương trình tiếp theo.
-         Thương vụ tại các nước sở tại cần hỗ trợ tích cực các đầu mối tổ chức chương trình. Bộ Công Thương nên có cơ chế để Thương vụ có thể sử dụng nguồn kinh phí xúc tiến thương mại thực hiện/hoặc hỗ trợ thực hịên các họat động XTTM của các đầu mối trong nước như thông tin tuyên truyền, tổ chức các gian hàng quốc gia…
-         Tăng cường quan hệ hợp tác với các cơ quan XTTM và Đầu tư, Vương Quốc Anh- UKTI  nhằm tranh thủ sự hỗ trợ, phối hợp trong công tác trao đổi thông tin, trao đổi đoàn doanh nghiệp, đào tạo nguồn lực. Đề nghị Cục Xúc tiến Thương mại tích cực triển khai các nội dung hợp tác trong lĩnh vực XTTM  với UKTI đã được hai bên ký kết hồi đầu năm và các nội dung JETCO 3 diễn ra tại Hà Nội ngày 6/10 vừa qua. 
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